
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.96.07.310.0TC CKĐL 18B09/06/1999ChâuĐỗ Thành02231811021

6.67.05.78.0TC CKĐL 18B18/09/1999DươngLê Thành02231811132

5.14.05.78.0TC CKĐL 18B27/10/2000ĐạtNguyễn Tiến02231811153

5.24.06.08.0TC CKĐL 18B18/02/2000HàĐỗ Quang02231811214

0.00.05.58.0TC CKĐL 18B12/01/1998HảiNguyễn Văn02231811255

0.00.06.38.0TC CKĐL 18B01/11/2000HậnLê Nguyễn Hoài02231811266

6.15.06.510.0TC CKĐL 18B31/10/2000HiếuTrần Hoàng02231811307

5.54.06.210.0TC CKĐL 18B12/02/2000HoàngLê Võ Việt02231811318

7.27.06.810.0TC CKĐL 18B26/07/1999HuyLê Gia02231811329

6.15.06.510.0TC CKĐL 18B05/04/2000KhangĐặng Duy022318113810

5.34.05.810.0TC CKĐL 18B14/02/2000LongDương Hoàng022318114211

0.00.06.710.0TC CKĐL 18B13/09/2000LụtNguyễn Thanh022318114712

5.75.06.08.0TC CKĐL 18B31/07/2000QuânPhạm Nguyễn Minh022318115913

4.22.06.08.0TC CKĐL 18B19/06/2000TàiNguyễn Chí022318116214

4.42.06.010.0TC CKĐL 18B01/10/1999TháiĐỗ Thành022318116715

6.45.07.310.0TC CKĐL 18B14/03/2000ThếTrần Quang022318117016

H.Ghép -
TCCKĐL17A5.65.05.78.0TC CKĐL 17A19/02/99BãoCam Thông022317100717

H.Ghép -
TCCKĐL17A4.72.07.38.0TC CKĐL 17A18/01/99DũngLại Quang Tiến022317101718

H.Ghép -
TCCKĐL17B5.24.06.08.0TC CKĐL 17B02/03/99KhánhNguyễn Hữu022317112719
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